
       UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1 2 3 4 5 6 7 8

A Kiến thức giáo dục đại cương 39

I Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 10

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 5 2 3

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3

II Khoa học tự nhiên 3

4 Tin học đại cương 3 3

III Khoa học xã hội 6

5 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2

6 Xã hội học đại cương 2 2

7 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD-ĐT 2 2

IV Khoa học nhân văn 13

8 Tâm lý học 1 2 2

9 Tâm lý học 2 2 2

10 Giáo dục học 1 2 2

11 Giáo dục học 2 2 2

12 Nhập môn sử học và lịch sử sử học 3 3

13 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2

V Ngoại ngữ không chuyên 7

14 Tiếng Anh 1 3 3

15  Tiếng Anh 2 2 2

16  Tiếng Anh 3 2 2

VI Giáo dục thể chất 5 * * * * *

VII Giáo dục quốc phòng 135t

B Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 82

VIII Kiến thức cơ sở của ngành 5

17 Phương pháp luận Sử học 2 2

18 Lịch sử văn minh thế giới 3 3

IX Kiến thức chung của ngành 32

19 Ngoại ngữ chuyên ngành 2 2

20 Lịch sử thế giới cổ trung đại 4 4

21 Lịch sử thế giới cận đại 4 4

22 Lịch sử thế giới hiện đại 4 4

23 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 4 4

24 Lịch sử Việt Nam cận đại 4 4

25 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 4

26 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 3 3

27 Lý luận dạy học bộ môn Lịch sử 3 3

X Kiến thức chuyên sâu của ngành chính 41

a. Học phần bắt buộc 28

28 Hình thành tri thức lịch sử cho học sinh THPT 2 2

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

NGÀNH: SƯ PHẠM LỊCH SỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 545/QĐ-ĐHĐN ngày 06/08/2013)
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29
Hệ thống phương pháp dạy học Lịch sử và bản đồ giáo khoa 

Lịch sử
3 3

30
Bài học lịch sử ở trường phổ thông và thực hành dạy học bộ 

môn Lịch sử
3 3

31  Kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử 2 2

32 Một số vấn đề lịch sử Đông Nam Á 3 3

33 Nhà nước và pháp luật thời cổ trung đại thế giới 2 2

34 Cách mạng tư sản thời cận đại 2 2

35 Quan hệ quốc tế thời hiện đại 3 3

36 Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời cổ trung đại 2 2

37 Hậu phương trong chiến tranh cách mạng Việt Nam 2 2

38 Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương 2 2

39 Vai trò của Hồ Chí Minh trong cách mạng VN 2 2

b. Học phần tự chọn (chọn 6 học phần tương đương 13 

ĐVTC)
13/23

40

*Quan hệ giữa các nước phương Tây với các nước Đông Nam 

Á (thế kỷ XVI - thế kỷ XIX) 

* Nhân học đại cương

3 3

41

* Một số vấn đề về cải cách kinh tế -  xã hội ở Trung Quốc từ 

1978 đến nay

* Chủ nghĩa xã hội hiện thực

2 2

42

* Lịch sử nghệ thuật Việt Nam cổ trung đại

* Một số cuộc cải cách trong lịch sử Việt Nam cổ trung đại

* Cơ sở bảo tàng học

2 2

43

* Tôn giáo học

* Phong trào đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước (1954 - 1975)

2 2

48

* Phong trào giải phóng dân tộc và công nhân quốc tế thời cận 

đại

* Chiến lược tiến công trong cách mạng miền Nam (1954 – 

1975)

* Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong nghiên cứu và 

dạy học lịch sử

* Sự chuyển biến của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam 

trong 30 năm đầu thế kỷ XX

2 2

49

* Một số vấn đề lịch sử triều Nguyễn nửa sau thế kỷ XIX

* Lịch sử tư  tưởng Việt Nam

* Phong trào nông dân trong lịch sử Việt Nam cổ trung đại

* Hán Nôm

2 2

XI Kiến thức bổ trợ 4

50 Cơ sở Khảo cổ học 2 2

51 Thực tế Lịch sử Việt Nam 2 2

C Thực tập sư phạm 6

52 Thực tập sư phạm đợt 1 2 2

53 Thực tập sư phạm đợt 2 4 4

D Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi các học phần thay thế 7

56
Sử dụng đồ dùng trực quan để phát huy tính tích cực của học 

sinh  trong dạy học Lịch sử
3 3
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57
Quan hệ Xiêm – Lào – Campuchia – Việt Nam từ nửa sau thế 

kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX
2 2

58
Mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam (1930 - 

1975)
2 2

Tổng số ĐVTC toàn khóa 134 15 18 18 19 17 17 15 15

Đồng Nai, ngày 06 tháng 8 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG
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